
Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký 

nhận

 trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Trần Mộng Huyền 20/6/1970 260738682

44/11 Phạm 

Ngũ Lão, KP2, 

Phước Hội

29 Tôn Đức 

Thắng , KP4, 

Tân Thiện

bán đường 

sữa, bánh 

kẹo

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

2 Đỗ Hồng Kỳ 19/11/1976 060076000227

256 Thống 

Nhất, Tân 

Thiện

256 Thống 

Nhất, Tân Thiện

sách giáo 

khoa, văn 

phòng phẩm

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

3 Nguyễn Văn Hướng 15/10/1980 261456779

219 Thống 

Nhất, KP1,Tân 

Thiện 

219 Thống 

Nhất, KP1,Tân 

Thiện 

trang trí nội 

thất

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

4 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 11/08/1977 060177001269

114 Quốc Lộ 

55, KP5, Tân 

Thiện

114 Quốc Lộ 

55, KP5, Tân 

Thiện

dịch vụ ăn 

uống

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

5 Trần Thị Thúy 18/05/1905 260446648

143 Thống 

Nhất, KP1, Tân 

Thiện

143 Thống 

Nhất, KP1, Tân 

Thiện

giày dép
 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

6 Lê Thị Tâm 03/08/1967 261295602

Hẻm 178 

Nguyễn Trường 

Tộ, KP3, Tân 

Thiện

mua bán thịt 

heo

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

7 Nguyễn Ngọc Sanh 25/12/1957 060057000449
65 Nguyễn Văn 

Cừ, Tân Thiện

65 Nguyễn Văn 

Cừ, Tân Thiện
massage

 3/5/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS08

TỈNH BÌNH THUẬN

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)
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8 Lê Văn Định 11/08/1968 042068001750
KP3, Tân 

Thiện
KP3, Tân Thiện phế liệu

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

9 Võ Đức Hùng 26/11/1989 261114051

Số 10 Nguyễn 

Văn Cừ, KP3, 

Tân Thiện

Số 10 Nguyễn 

Văn Cừ, KP3, 

Tân Thiện

sửa chửa 

máy tính

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

10 Lê Nguyễn Việt Huyền 10/03/1986 060186001267

Hẻm 322 

Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

Hẻm 322 

Nguyễn Trường 

Tộ, KP3, Tân 

Thiện

dịch vụ nhà 

nghỉ

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

11 Nguyễn Ngọc Ánh 13/10/1982 260922744
30 Quốc Lộ 55, 

Tân Thiện

30 Quốc Lộ 55, 

Tân Thiện

mua bán 

sửa chửa 

máy văn 

phòng

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

12 Trần Thị Kim Thúy 06/06/1969

378 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

Nguyễn Trường 

Tộ, KP3, Tân 

Thiện

Karaoke
 3/5/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

13 Nguyễn Đức Trọng 07/07/1970 261498410

352 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

352 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân Thiện

cà phê, 

nước giải 

khát, mỹ 

phẩm, cho 

thuê xe máy

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

14 Lê Thị Ái Linh 24/10/1982 261354389

396 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

396 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân Thiện

dịch vụ cà 

phê, nước 

giải khát

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

15 Ngô Quang Hưng 10/12/1972 060072000929

328 Nguyễn 

Trường Tộ, 

Tân Thiện

328 Nguyễn 

Trường Tộ, Tân 

Thiện

SC cơ khí ô 

tô

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

16 Trần Thanh Hoài 05/03/1968 024604427

192 Nguyễn 

Công Trứ, 

KP3, Tân 

Thiện

192 Nguyễn 

Công Trứ, KP3, 

Tân Thiện

mua bán 

phụ tùng ô 

tô

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

17 Đặng Quốc Hải 25/3/1988 060088001298

Hẻm 350 

Nguyễn 

Trường Tộ, 

Tân Thiện

Hẻm 350 

Nguyễn Trường 

Tộ, Tân Thiện

kinh doanh 

nhà nghỉ

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

18 Ngô Văn Nhân 16/1/1967

243 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân Thiện

Phòng khám 

chuyên 

khoa răng 

hàm mặt

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x



19 Trịnh Minh Thế 01/01/1968 260622693

186 Nguyễn 

Công Trứ, 

KP3, Tân 

Thiện

186 Nguyễn 

Công Trứ, KP3, 

Tân Thiện

sửa chửa ô 

tô

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

20 Nguyễn Thái Sơn 27/1/1987 261001075

241A Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

241A Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân Thiện

Vật liệu xây 

dựng

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

21 Trần Thị Ân 13/2/1953 026242198

28 Quốc Lộ 55, 

KP5, Tân 

Thiện

28 Quốc Lộ 55, 

KP5, Tân Thiện

sách báo, 

văn phòng 

phẩm

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

22 Nguyễn Trần Huy 01/07/1988 261112979

272 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

272 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân Thiện

cà phê, 

nước giải 

khát

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

23 Văn Tuấn Dũng 15/12/1968 260541728
KP3, Tân 

Thiện

Đường Nguyễn 

Trường Tộ, Tổ 

14, KP3, Tân 

Thiện

dịch vụ cầm 

đồ

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

24 Lê Tấn Hay 02/10/1963 261217460
47 Nguyễn Văn 

Cừ, Tân Thiện

47 Nguyễn Văn 

Cừ, Tân Thiện

sản xuất 

bún tươi

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

25 Lê Huy Chương 10/12/1971 501071001576
Tổ 24, KP3, 

Tân Thiện

Hẻm 340 

Nguyễn Trường 

Tộ

sản xuất chế 

biến nước 

mắm

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

26 Hoàng Thị Kim Anh 1968 260537641

332 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

332 Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân Thiện

mua bán tạp 

hóa, nước 

ngọt

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

27 Tào Văn Lý 15/10/1967 261339867
KP3, Tân 

Thiện

304A Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân Thiện

Karaoke
 3/5/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

28 Lê Thị Minh Tâm 30/11/1984 260989306
KP3, Tân 

Thiện
KP3, Tân Thiện

Ống nước, 

đồ điện dân 

dụng

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

29 Nguyễn Trần Đức Huy 30/11/1993 261294602

75 Nguyễn 

Ngọc Kỳ, 

Phước Hội

171A Thống 

Nhất, KP1, Tân 

Thiện

sửa chửa, 

mua bán 

điện thoại 

và phụ kiện 

điện thoại

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

30 Nguyễn Thị Phúc 26/08/1991 261296870

233, Thống 

Nhất , KP4, 

Tân Thiện

233, Thống 

Nhất , KP4, Tân 

Thiện

DV hoa tươi
 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

31 Lê Thanh Phi 09/06/1970 2620537165

356, Thống 

Nhất , KP4, 

Tân Thiện

356, Thống 

Nhất , KP4, Tân 

Thiện

Mua bán 

kiếng, đồ 

trang trí nội 

thất

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x



32 Trần Quang Phong 01/11/1982 260922915
KP5, Tân 

Thiện

423, Thống 

Nhất , KP5, Tân 

Thiện

Sơn nước 

các loại

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

33 Phạm Thị Ngọc Thảo 30/10/1964 060164005370

23, Tôn Đức 

Thắng, 

KP4,Tân Thiện

23, Tôn Đức 

Thắng, KP4,Tân 

Thiện

Mua bán đồ 

điện gia 

dụng

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

34 Phạm Thị Thu Khánh 19/06/1989 261112834

22, Trần Cao 

Vân, KP2, Tân 

Thiện

22, Trần Cao 

Vân, KP2, Tân 

Thiện

Mua bán 

quần áo, 

giày dép, túi 

xách

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

35 Võ Văn Anh 15/08/1996 261453571

222, Nguyễn 

Công Trứ, Tân 

Thiện

222, Nguyễn 

Công Trứ, Tân 

Thiện

Quảng cáo 

bảng hiệu

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

36 Lê Thị Kim Phương 16/04/1968 260537505

25, Tôn Đức 

Thắng, KP4, 

Tân Thiện

Tổ 36, Đinh Bộ 

Lĩnh, KP4, Tân 

Thiện

Phan bón, 

thuốc 

BVTV, 

giống cây 

trồng

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

37 Lê Võ Hoàng 29/12/1966 060066000759

25, Tôn Đức 

Thắng, KP4, 

Tân Thiện

25, Tôn Đức 

Thắng, KP4, 

Tân Thiện

Phan bón, 

thuốc 

BVTV, 

giống cây 

trồng

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

38 Trần Phạm Gia Mi 06/02/1998 261455540
Thôn Bình An 

3, Tân Bình

318, Thống 

Nhất, KP2, Tân 

Thiện

Mua bán 

quần áo

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

39 Nguyễn Tuấn Kiệt 27/07/1978 260836761

77, Tôn Đức 

Thắng, KP4, 

Tân Thiện

435, Thống 

Nhất, KP5, Tân 

Thiện

Mua bán 

điện thoại

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

40 Nguyễn Thị Hồng Loan 14/02/1975 260739216

281,Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP3, Tân 

Thiện

Nguyễn Trường 

Tộ, KP3, Tân 

Thiện

Cà phê, giải 

khát

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

41 Lê Minh Bằng 1968 260537100

94, Nguyễn 

Văn Cừ, KP3, 

Tân Thiện

94, Nguyễn Văn 

Cừ, KP3, Tân 

Thiện

Ăn Uống
 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

42 Trần Thị Ngọc Vân 10/06/1985 261007754

07, Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP2, Tân 

Thiện

07, Nguyễn 

Trường Tộ, 

KP2, Tân Thiện

Buôn bán
 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

43
Nguyễn Thị Thanh 

Thuyết
01/01/81978 260836754

Hẻm nhà 200,  

Nguyễn Hữu 

Thọ, KP1, Tân 

Thiện

186, Nguyễn 

Hữu Thọ, KP1, 

Tân Thiện

Cho thuê 

phòng trọ

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x



44 Phùng Thị Sáu 09/10/1965 060165000841

13, Ngô 

Quyền, KP5, 

Tân Thiện

165, Tôn Đức 

Thắng, KP5, 

Tân Thiện

DV nước 

giải khát

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

45 Lê Gia Lợi 13/06/1964 260130362
KP1, Tân 

Thiện
KP1, Tân Thiện

Cho thuê 

phòng trọ

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

46 Lê Thị Liên 27/07/1962 046162000946
KP2, Tân 

Thiện
KP2, Tân Thiện

Cho thuê 

phòng trọ

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

47 Trần Thị Ánh Nga 10/03/1995 273528316

313A, Tôn Đức 

Thắng, KP4, 

Tân Thiện

313A, Tôn Đức 

Thắng, KP4, 

Tân Thiện

Ăn Uống, 

giải khát

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

48 Phạm Minh Tạo 10/07/1970 261217525

374, Thống 

Nhất, KP4, Tân 

Thiện

374, Thống 

Nhất, KP4, Tân 

Thiện

Sửa điện 

lạnh

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

49 Mai Thanh Hậu 1968 260532730

259, Thống 

Nhất, KP1, Tân 

Thiện

259, Thống 

Nhất, KP1, Tân 

Thiện

Mua bán 

quần áo

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

50 Hoàng Trọng Linh 19/12/1979 023712456

310 Tôn Đức 

Thắng, khu phố 

5, Tân Thiện

Tôn Đức Thắng, 

Tổ 46, khu phố 

5, Tân Thiện

Dịch vụ ăn 

uống

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

51 Nguyễn Thị Hồng Ân 01/01/1966 260430255

138 Tôn Đức 

Thắng, khu phố 

5, Tân Thiện 

138 Tôn Đức 

Thắng, khu phố 

5, Tân Thiện 

Dịch vụ giết 

mổ gia súc 

và mua bán 

thịt

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

52 Ngô Thanh Cường 25/5/1979 260832589

199 Thống 

Nhất, khu phố 

1, Tân Thiện

199 Thống 

Nhất, khu phố 1, 

Tân Thiện

Mua bán 

mỹ phẩm, 

quần áo 

may sẵn

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

53 Nguyễn Thị Mai 24/12/1982 077182001129

345 Nguyễn 

Trường Tộ, khu 

phố 3, Tân 

Thiện

345 Nguyễn 

Trường Tộ, khu 

phố 3, Tân 

Thiện

Cà phê giải 

khát

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

54 Huỳnh Thị Kim Loan 16/11/1979 281041376

khu phố Bình 

Phước B, 

phường Bính 

Chuẩn, thành 

phố Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dương

Số nhà 206, 

Nguyễn Công 

Trứ, khu phố 3, 

Tân Thiện

quán ăn 

uống

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

55 Lê Thị Mừng 06/12/1973 260690975
khu phố 1, 

Phước Lộc

số 85 Nguyễn 

Trường Tộ, khu 

phố 2, Tân 

Thiện

Cơm chay
 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

56 Bùi Trung Quyết 10/08/1984 273694166

135/23 Lê 

Quang Định, 

phường Thắng 

Nhất, TP. Vũng 

Tàu

Siêu thị 

Coopmart La Gi

Mua bán 

nhân sâm, 

linh chi, 

đông trùng 

hạ thảo

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

57 Nguyễn Thị Quyên 10/06/1980 261009027

Thôn Đá Mài 

II, Tân Xuân, 

Hàm Tân

Gần số 30, Tôn 

Đức Thắng, khu 

phố 5, Tân 

Thiện

Dịch vụ hớt 

tóc

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x



58 Nguyễn Thị Thu Hương 08/02/1975 060175009362
khu phố 1, Tân 

Thiện

351 Thống 

Nhất, Tân Thiện

Kinh doanh 

hải sản

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

59 Nguyễn Thị Chín 30/3/1970 260738081

289 Nguyễn 

Trường Tộ, khu 

phố 3, Tân 

Thiện

289 Nguyễn 

Trường Tộ, khu 

phố 3, Tân 

Thiện

Karaoke 

Ánh Ngọc

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

60 Huỳnh Thanh Điền 29/4/2001
khu phố 3, Tân 

Thiện

khu phố 3, Tân 

Thiện
Cà phê 

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

61 Trương Quốc Sơn 22/06/1971 260752565

Đường 25/12, 

Lạc Thuận, 

Tánh Linh

421 Thống 

Nhất, KP4, Tân 

Thiện

Phòng 

khám, chữa 

bệnh răng 

hàm mặt

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

62 Phạm Thị Thanh 12/11/1959 260294479

18 Trần Cao 

Vân, Kp2, Tân 

Thiện

18 Trần Cao 

Vân, Kp2, Tân 

Thiện

Cho thuê 

nhà trọ

 15/7/2021 đến 

30/9/2021 
3.000.000              x

186.000.000              

Tổng cộng: Số hộ được hỗ trợ: 62 hộ; số tiền: 186.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu đồng.

Tổng cộng: 62 hộ
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